
  
  
  

   

  

Van bướm tay quay tín hiệu JAKI 111G
  

• Kích thước: DN50-DN300
• Thiết kế chung: MSS SP-67
• Mặt bích hàng đầu: ISO 5211
• Mặt đối mặt: ASME B16.10
• Kết nối kết thúc: AWWA C606
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Kích thước (mm):

 

Kích thước

 

L

 

H1

 

H2

 

H3

 

ISO5211

 

ΦN

 

ΦC1

 

n1-Φd1

 

□ A
 

mm

 

inch
           



DN50 2 " 84,6 70 101,6 29 F05 65 50 4-8 9
 

DN65

 

2 1/2 "

 

97,8

 

75
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29
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4-8
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3 "

 

97,8

 

82

 

112,5

 

29

 

F05

 

65

 

50

 

4-8
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DN100

 

4"

 

116

 

100
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DN150

 

6 "

 

134
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DN200

 

số 8"

 

148
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DN250

 

10 "
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DN300

 

12 "

 

163

 

230

 

275
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F10
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    Sản phẩm khác   

  

 
  



   
  

  Van bướm inox PTFE tay gạt 

  
Xem thêm Van bướm inox PTFE tay gạt

 
  

   
  

  Van bướm inox PTFE tay quay 

  
Xem thêm Van bướm inox PTFE tay quay
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  Van bướm gang cánh inox 304 tay gạt JAKI 112W 

  
Xem thêm Van bướm gang cánh inox 304 tay gạt JAKI 112W

 
  

   
  

  Van bướm gang tay gạt JAKI 

  
Xem thêm Van bướm gang tay gạt JAKI
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  Van bướm gang tay gạt JAKI taiwan 

  
Xem thêm Van bướm gang tay gạt JAKI taiwan

 
  

   
  

  Van bướm Lug điều khiển khí nén JAKI 111L 

  
Xem thêm Van bướm Lug điều khiển khí nén JAKI 111L
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